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MỞ ĐẦU
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Người cao tuổi là của quý vô giá của dân tộc, của Nhà nước. Thực hiện lời dạy của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, coi trọng công tác chăm sóc người cao tuổi, tôn vinh, và phát huy giá trị vô giá của người cao tuổi để họ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đổi mới đất nước. Ý thức được vai trò, tầm quan trọng của người cao tuổi đối với sự phát triển của địa phương, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và Hội người cao tuổi đã thường xuyên quan tâm phát huy vai trò, trách nhiệm của người cao tuổi ở địa phương. Người cao tuổi trong toàn xã đã tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước  “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, hiến kế, hiến công, nêu gương trên lĩnh vực công tác, lao động sản xuất, giảm nghèo, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn xã còn những hạn chế, đó là: đời sống của một số ít hội viên người cao tuổi còn khó khăn; việc xã hội hóa công tác chăm sóc còn hạn chế…
Chính vì vậy, nhằm làm rõ hơn nữa cơ sở lý luận, thực tiễn của phát huy vai trò người cao tuổi, chỉ ra những nguyên nhân của các hạn chế, trên cơ sở đó, đưa ra những giải pháp góp phần phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn xã…….., huyện………., tỉnh……, từ những kiến thức trong quá trình học tập tại trường và kết quả nghiên cứu, thực tế tại xã………., Tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu “Thực trạng và giải pháp phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn xã………trong giai đoạn hiện nay” làm tiểu luận môn học……………….
CHƯƠNG 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGƯỜI CAO TUỔI 
VÀ PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CAO TUỔI
1.1. Một số vấn đề lý luận chung về người cao tuổi
1.1.1. Khái niệm người cao tuổi.
Có rất nhiều khái niệm khác nhau về người cao tuổi. Trước đây, người ta thường dùng thuật ngữ người già để chỉ những người có tuổi, hiện nay “người cao tuổi” ngày càng được sử dụng nhiều hơn. Hai thuật ngữ này tuy không khác nhau về mặt khoa học song về tâm lý, “người cao tuổi” là thuật ngữ mang tính tích cực và thể hiện thái độ tôn trọng. 
Theo quan điểm y học: Người cao tuổi là người ở giai đoạn già hóa gắn liền với việc suy giảm các chức năng của cơ thể. 
Về mặt pháp luật: Luật Người cao tuổi Việt Nam năm 2010 quy định: Người cao tuổi là “Tất cả các công dân Việt Nam từ 60 tuổi trở lên”. 
Theo WHO: Người cao tuổi phải từ 70 tuổi trở lên. Một số nước phát triển như Đức, Hoa Kỳ… lại quy định người cao tuổi là những người từ 65 tuổi trở lên. Quy định ở mỗi nước có sự khác biệt là do sự khác nhau về lứa tuổi có các biểu hiện về già của người dân ở các nước đó khác nhau. Những nước có hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe tốt thì tuổi thọ và sức khỏe của người dân cũng được nâng cao. Do đó, các biểu hiện của tuổi già thường đến muộn hơn. Vì vậy, quy định về tuổi của các nước đó cũng khác nhau. 
Theo quan điểm của Công tác xã hội: Với đặc thù là một nghề trợ giúp xã hội, công tác xã hội nhìn nhận về người cao tuổi như sau: Người cao tuổi với những thay đổi về tâm sinh lý, lao động – thu nhập, quan hệ xã hội sẽ gặp nhiều khó khăn, vấn đề trong cuộc sống. Do đó, người cao tuổi là một đối tượng yếu thế, đối tượng cần sự trợ giúp của công tác xã hội
1.1.2. Đặc điểm tâm sinh lý của người cao tuổi 

1.1.2.1. Đặc điểm sinh lý 

a. Quá trình lão hóa 
Lão hóa là quá trình tất yếu của cơ thể sống. Lão hóa có thể đến sớm hay muộn tùy thuộc vào cơ thể từng người. Khi tuổi già các đáp ứng kém nhanh nhạy, khả năng tự điều chỉnh và thích nghi cũng giảm dần, tất nhiên sức khỏe về thể chất và tinh thần giảm sút. 
Về thể xác trong giai đoạn này cơ thể bắt đầu có những thay đổi theo chiều hướng đi xuống. 
- Diện mạo thay đổi: Tóc bạc, da mồi, có thêm nhiều nếp nhăn. Da trở nên khô và thô hơn. Trên cơ thể, đầu và mặt xuất hiện mụn cơm nhiều hơn. Ở tuổi già có những nếp nhăn là do lớp mỡ ở dưới lớp da mất đi cũng như do da không còn tính chất đàn hồi. Các mạch máu mỏng vỡ ra, tạo thành các chất xanh đen nhỏ dưới da 
- Bộ răng yếu làm cho người cao tuổi ngại dùng các thức ăn cứng, khô, dai dù thức ăn này giàu vitamin, đạm và chất khoáng. Người cao tuổi thường chọn các thức ăn mềm 
- Các cơ quan cảm giác: Cảm giác - nghe nhìn, nếm và khứu giác cùng với tuổi tác ngày càng cao thường bắt đầu hoạt động kém hiệu quả. 
- Các cơ quan nội tạng: Tim là một cơ bắp có trình độ chuyên môn hoá cao cùng với tuổi tác cũng phải chịu những vấn đề tương tự như các cơ bắp khác của cơ thể. Tim phụ thuộc vào hiệu quả hoạt động của hệ tuần hoàn, mà có thể là nguyên nhân phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến lão hoá. Phổi của người già thường làm việc ít hiệu quả khi hít vào và lượng ôxy giảm. Khả năng dự phòng của tim, phổi và các cơ quan khác cùng với cũng giảm sút. Người già thích nghi với các điều kiện rét chậm hơn. Người già dễ dàng bị cảm lạnh, nhiệt độ có thể hạ thấp sẽ rủi ro nghiêm trọng cho sức khoẻ của họ. Họ cũng phải chịu đựng những khó khăn tương tự khi trong trường hợp cần thiết phải tiếp cận với nhiệt độ cao.
 - Khả năng tình dục giảm: Do sự thay đổi của nội tiết tố, ham muốn tình dục ở người cao tuổi cũng giảm rõ rệt. Ở người già xương và khớp không còn linh hoạt, mềm dẻo, các cơ đều yếu đi dẫn đến mọi cử động đều chậm chạp, vụng về. Người già hay bị mệt mỏi, mọi hành vi, cử chỉ yêu đương gặp khó khăn 
b. Các bệnh thường gặp ở người cao tuổi 
Người cao tuổi thường mắc các bệnh về: 
- Các bệnh tim mạch và huyết áp: Cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, suy tim, loạn nhịp tim… 

 - Các bệnh về xương khớp: Thoái hóa khớp, loãng xương, bệnh gút…
 - Các bệnh về hô hấp: Cảm sốt, viêm họng – mũi, cúm, viêm phế quản, viêm phổi, ung thư phổi… 
- Các bệnh răng miệng: Khô miệng, sâu răng, bệnh nha chu…
 - Các bệnh về tiêu hóa và dinh dưỡng: Rối loạn tiêu hóa, suy dinh dưỡng… 
- Ngoài ra người cao tuổi còn hay mắc các bệnh về ung bướu, bệnh thần kinh và các bệnh về sức khỏe tâm thần…
1.1.2.2. Đặc điểm tâm lý 

Trạng thái tâm lý và sức khỏe của người cao tuổi không chỉ phụ thuộc vào nội lực của bản thân mà còn phụ thuộc vào môi trường xã hội, đặc biệt là môi trường văn hóa - tình cảm và quan trọng nhất là môi trường gia đình. Khi bước sang giai đoạn tuổi già, những thay đổi tâm lý của mỗi người mỗi khác, nhưng tựu trung những thay đổi thường gặp là: 
a. Hướng về quá khứ 
Để giải tỏa những ưu phiền thường nhật trong cuộc sống hiện tại, người cao tuổi thường thích hội họp, tìm lại bạn cũ, cảnh xưa, tham gia hội ái hữu, hội cựu chiến binh... Họ thích ôn lại chuyện cũ, viết hồi ký, tái hiện kinh nghiệm sống cũng như hướng về cội nguồn: Viếng mộ tổ tiên, sưu tầm cổ vật… 
b. Chuyển từ trạng thái “tích cực” sang trạng thái “tiêu cực”
 Khi về già người cao tuổi phải đối mặt với bước ngoặt lớn lao về lao động và nghề nghiệp. Đó là chuyển từ trạng thái lao động (bận rộn với công việc, bạn bè) sang trạng thái nghỉ ngơi, chuyển từ trạng thái tích cực khẩn trương sang trạng thái tiêu cực xả hơi. Do vậy người cao tuổi sẽ phải tìm cách thích nghi với cuộc sống mới. Người ta dễ gặp phải “hội chứng về hưu”. c. Những biểu hiện tâm lý của người cao tuổi Những biểu hiện tâm lý của người cao tuổi có thể được liệt kê như sau: 
- Sự cô đơn và mong được quan tâm chăm sóc nhiều hơn: Con cháu thường bận rộn với cuộc sống. Điều này làm cho người cao tuổi cảm thấy mình bị lãng quên, bị bỏ rơi. Họ rất muốn tuổi già của mình vui vẻ bên con cháu, muốn được người khác coi mình không là người vô dụng. Họ rất muốn được nhiều người quan tâm, lo lắng cho mình và ngược lại. Họ sợ sự cô đơn, sợ phải ở nhà một mình. 
- Cảm nhận thấy bất lực và tủi thân: Đa số người cao tuổi nếu còn sức khỏe vẫn còn có thể giúp con cháu một vài việc vặt trong nhà, tự đi lại phục vụ mình, hoặc có thể tham gia được các sinh hoạt giải trí, cộng đồng. Nhưng cũng có một số người cao tuổi do tuổi tác đã cao, sức khỏe giảm sút nên sinh hoạt phần lớn phụ thuộc vào con cháu. Do vậy dễ nảy sinh tâm trạng chản nản, buồn phiền, hay tự dằn vặt mình. Người cao tuổi mà tuổi càng cao thì sức khỏe lại càng giảm sút, đi lại chậm chạp, không còn khả năng lao động, quan niệm sống khác với thế hệ sau... nên chỉ một thái độ hay một câu nói thiếu tế nhị có thể làm cho họ tự ái, tủi thân cho rằng mình già rồi nên bị con cháu coi thường.
 - Nói nhiều hoặc trầm cảm: Vì muốn truyền đạt kinh nghiệm sống cho con cháu, muốn con cháu sống theo khuôn phép đạo đức thế hệ mình nên họ hay bắt lỗi, nói nhiều và có khi còn làm cho người khác khó chịu. Với một bộ phận người cao tuổi bảo thủ và khó thích ứng với sự thay đổi, cộng với sự giảm sút của sức khỏe, khả năng thực hiện công việc hạn chế, nếu thời trẻ có những ước mơ không thực hiện được, hoặc không thỏa đáng, không hài lòng... có thể xuất hiện triệu chứng của bệnh trầm cảm. Họ trở thành những người trái tính, hay ghen tỵ, can thiệp sâu vào cuộc sống riêng tư của con cháu vì họ cho rằng mình có quyền đó. 
- Sợ phải đối mặt với cái chết: Sinh – tử là quy luật của tự nhiên, dù vậy người cao tuổi vẫn sợ phải đối mặt với cái chết. Cũng có những trường hợp các cụ bàn việc hậu sự cho mình, viết di chúc cho con cháu... có những cụ không chấp nhận, lảng tránh điều đó và sợ chết. Với những thay đổi chung về tâm lý của người cao tuổi đã trình bày ở trên dẫn đến việc một bộ phận người cao tuổi thường thay đổi tính nết. Con cháu cần chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận thực tế này nhằm có những ứng xử phù hợp. 

1.2. Các lĩnh vực hoạt động và vai trò của người cao tuổi 

1.2.1. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của người cao tuổi

 1.2.1.1. Giai đoạn đầu của người cao tuổi 

Những người từ 60 – 69 tuổi. Giai đoạn này kéo theo nó những biến đổi quan trọng trong đời sống con người. Trong thời kỳ giữa những năm 60 và 70 tuổi, phần lớn trong chúng ta tất yếu phải thích ứng với việc phân bổ các chức trách. Nghỉ hưu, việc tự nguyện hay bắt buộc giảm số giờ lao động sẽ dẫn tới thu nhập. Bạn bè và một số đồng nghiệp qua đời. Những nhu cầu của xã hội giảm đi: những người tuổi trên 60 không còn sức khỏe, tính độc lập và tính sáng tạo như trước đây: Iren Becsai cho rằng sự phản ứng về mặt xã hội như thế có ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi của những người cao tuổi còn khỏe mạnh, sung sức, làm ngã lòng họ. Nhiều người 60 tuổi buộc họ phải tiếp nhận luật chơi làm nhịp độ cuộc sống riêng chậm đi, và do đó gián tiếp họ mong đời hy vọng vào xã hội. Sức mạnh thể chất vào thời kỳ này cũng sút giảm và điều đó tạo ra những vấn đề phụ thêm cho những người đang tiếp tục làm việc trong ngành công nghiệp. Trong khi đó, nhiều người ở tuổi 60 sức lực còn sung mãn và còn đi tìm kiếm cho mình những loại hình hoạt động mới. Nhiều nam, nữ mới nghỉ hưu không lâu có sức khỏe tốt và trình độ học vấn cao. Họ còn có thể sử dụng thời gian nhàn rỗi của mình để tự hoàn thiện, củng cố sức khỏe, tham gia hoạt động xã hội hoặc chính trị. Một số thường xuyên luyện tập thể dục thể thao và sinh hoạt tình dục tích cực. Một số người hưu trí có thể trở thành những nhà từ thiện, nhà sản xuất và nhà giáo. Họ là những nhà quản trị tự nguyện của các hãng thương mại nhỏ, những người trợ giúp trong các bệnh viện, những ông nội bà nội. Trong nhóm tuổi đang xem xét này có những sự khác nhau quan trọng có liên quan đến độ tuổi về hưu. Phần lớn trong số họ về hưu ở tuổi 65, cũng có một số người nghỉ việc ở tuổi 55, còn số khác lao động tới tuổi 75. 
Việc quyết định nghỉ hưu vào một độ tuổi nhất định là phụ thuộc vào sức khỏe của từng người, vào nghị lực và vào loại công việc mà họ làm. Đồng thời, con người có thể tiếp tục (hoặc kết thúc) hoạt động lao động của mình do hàng loạt nguyên nhân có liên quan tới những người xung quanh: Tình trạng sức khỏe của chồng (vợ), bạn bè dọn đi ở nơi khác, các yếu tố “bên ngoài” chẳng hạn như tình hình tài chính của gia đình. Một số người 68 tuổi có số tiền tiết kiệm nhỏ buộc phải làm việc tiếp để bù đắp chi tiêu cho mình, trong khi những người khác có thể nghỉ ngơi với số tiền hưu trí và thu nhập từ tiền tiết kiệm trước đó và bằng những khoản bảo đảm xã hội và ưu đãi khác. 
1.2.1.2. Giai đoạn giữa của người cao tuổi

 Những người có độ tuổi từ 70 đến 79 tuổi. Ở độ tuổi này con người thường gặp phải những biến cố quan trọng nhiều hơn so với hai thập niên trước. Nhiệm vụ của người 70 tuổi là giữ gìn bản lĩnh cá nhân đã hình thành ở họ trong khoảng thời gian giữa 60 và 69 tuổi. Nhiều người ở tuổi từ 70 đến 79 thường ốm đau và mất người thân. Bạn bè và người quen biết ngày càng ra đi nhiều hơn. Ngoài việc thu hẹp giao tiếp với xung quanh dần dần họ cũng bớt tham gia vào công tác của các tổ chức xã hội. Ở độ tuổi này, người già thường hay cáu giận, mất bình tĩnh. Tình trạng sức khỏe thường làm họ lo lắng. Thông thường, cả nam lẫn nữ ít có quan hệ tình dục. Mặc dù có những mất mát đó nhiều người ở tuổi 70 còn có khả năng chống đỡ những hậu quả gây ra cho độ tuổi này. Nhờ chất lượng hỗ trợ y tế được cải thiện và có lối sống lành mạnh hơn, người đứng tuổi thường vẫn chung sống với các bệnh ung thư và thoát khỏi hiểm nghèo sau những cơn đau tim đột qụy. 
1.2.1.3. Giai đoạn gần cuối của người cao tuổi 

Những người từ 80 đến 90 tuổi. Không nghi ngờ gì độ tuổi là một trong những tiêu chí để chuyển nhóm “những người mới bước tuổi già” sang nhóm “những người rất cao tuổi”, tuy nhiên đó không phải là tiêu chí duy nhất. Iren Becsai cùng với các đồng tác giả nhận xét rằng sự chuyển sang nhóm “những người rất cao tuổi” – đó là “một quá trình được bắt đầu từ ngày mà con người sống bằng các ký ức của mình”. Phần lớn những người 80 đến 90 tuổi (tám chục năm) rất khó khăn trong việc thích nghi với môi trường xung quanh mình và tác động qua lại với nó. Nhiều người trong số họ cần có lối sinh hoạt được tổ chức tốt, tránh những điều bất tiện bởi lẽ sinh hoạt tốt tạo ra kích thích tốt, sinh hoạt bất tiện tạo ra sự đơn độc. Họ cần được giúp đỡ để duy trì các mối liên hệ xã hội và văn hoá. 
1.2.1.4. Giai đoạn cuối của người cao tuổi

 Những người 90 tuổi trở lên. Số liệu về những người trên 90 tuổi không nhiều, rất ít so với những người 60, 70 hoặc 80 tuổi. Vì vậy, việc thu thập thông tin chính xác về tình hình sức khỏe và những sự tác động qua lại về mặt xã hội của những người thuộc nhóm tuổi này là rất khó khăn. Mặc dù có khó khăn trong việc tìm hiểu các vấn đề sức khỏe ở nhóm tuổi này, song những người rất già có thể thay đổi các hình thức hoạt động khác nhau một cách có kết quả khi họ biết sử dụng những khả năng vốn có của họ hiệu quả nhất. 
1.2.2. Vai trò của người cao tuổi 
Chiếm tới gần 10% dân số, người cao tuổi là một lực lượng xã hội đông đảo và có vai trò quan trọng trong xã hội Việt Nam hiện nay. Với kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình lao động, cống hiến; với những giá trị văn hóa truyền thống được lưu giữ, người cao tuổi được coi là một nguồn lực quan trọng trong các hoạt động kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước. 
Theo Luật người cao tuổi Việt Nam năm 2006, người cao tuổi Việt Nam có những vai trò sau: 
- Giáo dục truyền thống đoàn kết, yêu nước, yêu con người và thiên nhiên cho con cháu 
- Xây dựng đời sống văn hoá; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ở cơ sở và cộng đồng; tham gia các phong trào khuyến học, khuyến tài, hỗ trợ giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng người có đức, có tài và các cuộc vận động khác tại cộng đồng; 
- Truyền thụ kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và nghề truyền thống cho thế hệ trẻ; 
- Nghiên cứu, giáo dục, đào tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; tư vấn chuyên môn, kỹ thuật; 
- Phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; - Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoà giải mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng; 
- Thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng, quan liêu; phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn xã hội; 
- Đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật và tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật;

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT HUY VAI TRÒ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ……….., 

2.1 Khái quát điều kiện tự, nhiên kinh tế xã hội xã………………

2.1.1. Điều kiện tự nhiên

 ………là một trong……..đơn vị hành chính cơ sở của huyện………..Xã có tổng diện tích tự nhiên …….ha, Dân số của xã có……….người, sinh sống ở ……….thôn dân cư, trong đó người Kinh chiếm…..%, còn lại là các dân tộc thiểu số. Mật độ dân số bình quân là………người/km2, cao hơn mức bình quân chung của huyện (….người/km2). Xã nằm ở vị trí có nhiều tuyến giao thông quan trọng đi qua như tỉnh lộ…….., các tuyến đường huyện lộ, đường liên xã đã được cứng hóa, đất đai tương đối màu mỡ, thích hợp với nhiều loại cây trồng nên rất thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội và trao đổi với các địa phương khác. 

2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội

Là địa phương có truyền thống cách mạng vẻ vang và hiếu học, nhân dân các dân tộc trong xã có truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, anh dũng, kiên cường trong chiến đấu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong những năm qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự giúp đỡ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể ở huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã đã nêu cao truyền thống đoàn kết, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới ở địa phương và đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.


* Về phát triển kinh tế:

Đảng bộ, chính quyền xã đã bám sát mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; quan tâm phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa; nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và tỷ trọng chăn nuôi trong ngành nông nghiệp. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt bình quân hàng năm đạt ….. tấn, toàn xã đảm bảo vững chắc an ninh lương thực. Tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm …..% cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp. Bình quân giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt ….. triệu đồng…..

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Chú trọng quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước và các khoản đầu tư từ ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; tranh thủ nguồn lực đầu tư từ các tổ chức, doanh nghiệp và huy động vốn đối ứng trong nhân dân để phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện quản lý tài nguyên, môi trường theo quy định. 

Kết quả 5 năm 2010 – 2015, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt ………%, trong đó nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng …..%, công nghiệp, xây dựng tăng …..%, dịch vụ tăng …..%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2015 đạt ….. triệu đồng,. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, năm 2015, có tỷ trọng (theo giá hiện hành): Nông, lâm nghiệp, thủy sản: ......%; Công nghiệp, xây dựng: .....%; Dịch vụ: .....%.

Đẩy nhanh tiến độ, tập trung nguồn lực đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới, đến hết năm 2016 toàn xã đã đạt…../19 tiêu chí, góp phần tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân.

* Về phát triển văn hóa xã hội

Đảng bộ, chính quyền xã đã chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chương trình, đề án phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2016 có ….% số hộ, …..% số thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa. Quan tâm quản lý, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa.

Chú trọng quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên; đầu tư cơ sở vật chất, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia, đến nay toàn xã có …./….. trường đạt chuẩn. Quan tâm chỉ đạo phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học.
Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số được chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; không để xảy ra dịch bệnh trên địa bàn. Quan tâm chỉ đạo tuyên truyền và thực hiện đồng bộ các biện pháp giảm tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên, tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên và tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn …%.
Đảng bộ, chính quyền xã huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn ….%. Thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

* Về an ninh quốc phòng:

Trong 5 năm 2010 – 2015, Đảng bộ, chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng, củng cố lực lượng công an xã, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh nông thôn. Kiềm chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông. Công tác xây dựng và củng cố quốc phòng được quan tâm chỉ đạo chặt chẽ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; hoàn thành tốt chỉ tiêu tuyển quân hàng năm đảm bảo công bằng, đúng luật. Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.
* Về xây dựng hệ thống chính trị:


Cùng với lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh, Đảng bộ đã đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Bộ máy chính quyền cơ sở được chú trọng củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành không ngừng được nâng lên. Quan tâm chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; chú trọng đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình, kế hoạch trọng tâm của tổ chức đoàn thể.

2.2. Thực trạng việc phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn xã trong những năm qua
2.2.1. Kết quả đạt được

2.2.1.1. Công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ,  hội viên NCT

Cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể trong xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, và nhân dân, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao, gương sáng” đi vào chiều sâu và thực chất hơn, nhất là việc lồng ghép các hoạt động kỷ niệm với thực hiện các chương trình, nhiệm vụ công tác Hội, xây dựng mục tiêu, tiêu chí thi đua, tổ chức ký kết giao ước thi đua, tạo động lực cho các cấp Hội và hội viên phấn đấu. Nội dung hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng đi sâu tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Luật NCT, Chương trình hành động quốc gia về NCT…
Thông qua công tác tuyên truyền, tập huấn đã giúp cho cán bộ, hội viên ý thức đầy đủ hơn về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, huyện, tỉnh, của đất nước, chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước đến với NCT, những kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho NCT, vai trò NCT trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc…Đại bộ phận cán bộ, hội viên phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, động viên tập hợp đoàn kết NCT hăng hái tham gia vào các lĩnh vực đời sống xã hội ở địa phương, phát huy vai trò gương mẫu trong chấp hành, vận động con cháu và nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển KT- XH của tỉnh, của địa phương, cơ sở.
2.2.1.2. Công tác xây dựng tổ chức hội
Hội NCT xã phát huy tốt vai trò chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức các hoạt động của Hội và các chi hội, duy trì nề nếp sinh hoạt, thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của Hội, phát huy vai trò người đứng đầu, tăng cường đổi mới nội dung phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chọn việc làm phù hợp có hiệu quả để tiến hành gắn với giảm các cuộc họp không cần thiết, chưa thiết thực để tập trung hoạt động về cơ sở Hội và đến hội viên.
Công tác kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên mới luôn được hội quan tâm chú trọng. Năm 2017 hội đã kết nạp mới ….. hội viên mới đưa tổng số hội viên NCT toàn xã lên ….. người (trong đó hội viên dưới 60 tuổi chiếm 3%).
Công tác kiểm tra, giám sát theo điều lệ hội, các quy định của Luật NCT, chế độ chính sách đối với NCT…được các hội coi trọng, duy trì thường xuyên vừa có tác dụng uốn nắn những hạn chế yếu kém, động viên những tổ chức, cá nhân làm tốt. Đã phối hợp với các ngành liên quan tiến hành kiểm tra giám sát việc thực hiện Luật NCT, chính sách đối với NCT, việc rà soát xét duyệt trợ cấp bảo trợ xã hội cho NCT từ đủ 80 tuổi trở lên theo quy định.
2.2.1.3. Công tác chăm sóc người cao tuổi

Xã…. là một trong những địa phương của huyện thực hiện Luật NCT, Chương trình hành động Quốc gia về Người cao tuổi, ngoài các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, căn cứ tình hình KT- XH của địa phương, xã đã thường xuyên quan tâm chăm lo các chính sách an sinh đối với NCT. Thực hiện Luật NCT và các chế độ chính sách của nhà nước đối với NCT, hội đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và gia đình NCT, các ngành đoàn thể tổ chức chu đáo việc chúc thọ, tặng quà cho NCT trong địp tết nguyên đán. Tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Các CLB văn hóa, văn nghệ, chăm sóc sức khỏe, thể dục dưỡng sinh, CLB thơ, CLB bóng chuyền hơi…hoạt động thường xuyên thu hút đông đảo hội viên tham gia,…đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm ngày thành lập hội NCT, và ngày quốc tế NCT 1/10, có tác dụng động viên tinh thần tạo sự phấn khởi trong hội viên NCT và nhân dân địa phương, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị.

2.2.1.4. Công tác phát huy vai trò người cao tuổi

Các cấp hội tiếp tục động viên tập hợp đoàn kết NCT thúc đẩy sự hưởng ứng và tham gia phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao, gương sáng”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiến kế, hiến công, góp sức vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội phù  hợp với điều kiện và khả năng của NCT. Bám sát các mục tiêu chỉ tiêu kế hoạch thực hiện hiện Chương trình hành động Quốc gia về NCT tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013- 2020, Hội NCT xã đã chủ động phối hợp với các ban, ban ngành liên quan xây dựng các chương trình kế hoạch thực hiện trên địa bàn, đi sâu tập trung làm tốt một số nội dung như: 

- Phối hợp với Đài truyền thanh xã xây dựng các chuyên mục, các phóng sự tuyên truyền về NCT, các chính sách đối với NCT, đảm bảo đúng kế hoạch về thời lượng phát sóng (mỗi tháng ít nhất 1 chuyên mục). Duy trì củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình CLB NCT trên địa bàn, chú trọng xây dựng loại hình CLB NCT tự giúp nhau phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống phù hợp với thực tế ở địa phương. Thường xuyên rà soát tình hình kết quả xây dựng quỹ toàn xã hội chăm sóc phụng dưỡng NCT, việc quản lý và sử dụng quỹ.

Phát huy vai trò NCT trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo làm giàu hợp pháp được đông đảo NCT tham gia. Toàn xã hiện có 380 NCT còn sức khỏe đang trực tiếp lao động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với nhiều mô hình như: Làm kinh tế trang trại, đồi rừng, chăn nuôi, kinh doanh, dịch vụ, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất đồ mộc…có 30 NCT được bình xét đạt danh hiệu làm kinh tế giỏi.

Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, với uy tín, trách nhiệm và phát huy vai trò NCT, toàn xã có 80 cán bộ hội viên NCT tham gia công tác Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể ở cấp thôn, xã, tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, tham gia các tổ hòa giải, tổ liên gia đoàn kết, tổ an ninh nhân dân…thực sự là những tấm gương tiêu biểu, tích cực trong các lĩnh vực đời sống xã hội ở cơ sở, chỗ dựa tinh thần của cấp ủy, chính quyền, nòng cốt trong thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…Tăng cường công tác phối hợp thống nhất hành động với MTTQ. Tham gia hưởng ứng, tuyên truyền vận động con cháu, nhân dân hiến 568.846 m2 đất, đóng góp 120 ngày công lao động, huy động các nguồn lực 30 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới…

Hội  NCT các cấp, nhất là ở cơ sở luôn được cấp ủy, chính quyền tin cậy giao cho trách nhiệm giữ vai trò  nòng cốt trong giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống ở địa phương, tham gia tổ chức, quản lý các hoạt động lễ hội đảm bảo văn minh tiến bộ, giữ gìn được bản sắc, đẩy lùi mê tín dị đoan, đảm bảo an ninh trật tự trong đền, chùa, nhà thờ được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

Hưởng ứng tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Hội NCT đã chủ động chỉ đạo hướng dẫn Hội viên phối hợp với các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể, hưởng ứng, tham gia trồng cây trong gia đình, ở những nơi công cộng như công sở, trường học, phủ xanh đất trống, đồi trọc…toàn tỉnh đã trồng được 320 cây các loại…
2.2.2. Hạn chế
- Nội dung chương trình công tác hội còn giàn chải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa lựa chọn được những nội dung phù hợp để phối hợp thực hiện có hiệu quả.
- Kinh phí hoạt động thường xuyên của hội còn quá ít, hạn chế đến kết quả công tác hội, nhất là hoạt động phong trào, hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò NCT.
- Việc hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện xây dựng quỹ chăm sóc phát huy vai trò NCT chậm vì vậy hoạt động còn gặp nhiều khó khăn; thiếu nguồn kinh phí, chưa có mô hình ở địa phương để thành lập các CLB liên thế hệ tự giúp nhau.
- Nhận thức của một số chi ủy, các ngành về tổ chức Hội NCT, về vị trí vai trò của NCT chưa đầy đủ vì vậy chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để Hội NCT hoạt động, để NCT phát huy có hiệu quả nhất là ở cơ sở.
- Việc tổ chức thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về NCT ở địa phương còn chậm, kế hoạch đề ra khá đầy đủ, chi tiết nhưng chưa bố trí nguồn lực để thực hiện, việc phối hợp thống nhất hành động giữa các cấp hội với các ngành, các cấp có lúc chưa thường xuyên, đồng bộ và tiến độ chậm, kết quả hạn chế.
- Việc tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động vì NCT Việt Nam còn chậm, chưa quyết liệt, chưa tạo được sức mạnh tổng hợp trong huy động các nguồn lực để thực hiện, công tác tuyên truyền đã được coi trọng, được đẩy mạnh nhưng thực hiện còn hạn chế, chưa nhận được sự tham gia hưởng ứng rộng rãi của cộng đồng.
2.3 Một số giải pháp phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn xã trong những năm tới

2.3.1. Tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền,tập huấn 
Nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên và nhân dân về quan điểm đường lối của Đảng, những chủ trương chính sách liên quan đến NCT, tuyên truyền tập huấn Luật NCT, Chương trình hành động Quốc gia về NCT, chủ động tuyên truyền tháng hành động vì NCT Việt Nam, tiếp tục tuyên truyền tổ chức việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao, gương sáng”, duy trì xây dựng các chuyên mục, phóng sự “Tuổi cao - gương sáng”, trên đài truyền thanh xã… công tác tuyên truyền tập huấn phải góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội và hiệu quả các phong trào, các chương trình lớn do hội các cấp đề ra.

2.3.2. Làm tốt công tác củng cố kiện toàn Hội NCT các cấp

Chủ động xây dựng hội vững mạnh làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT”. Làm tốt công tác tuyên truyền kết nạp hội viên mới, phấn đấu có 95-96% NCT vào tổ chức hội. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động công tác hội, việc thực hiện Luật NCT, chính sách đối với NCT, tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình CLB người cao tuổi, thu hút đông đảo NCT vào hoạt động. Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và hội viên.

2.3.3. Làm tốt công tác chăm sóc NCT

Chủ động rà soát nắm chắc tình hình NCT về đời sống, NCT trong diện hưởng các chính sách BTXH, phối hợp tổ chức tốt việc chúc thọ, mừng thọ cho NCT, thăm hỏi tặng quà NCT trong dịp tết nguyên đán, dịp 1/10 và Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam. Thực hiện đầy đủ kịp thời chính sách đối với NCT,  tiếp tục phối hợp xây nhà Đại đoàn kết cho hộ NCT nghèo.
Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phối hợp, tuyên truyền vận động các  hoạt động khám tư vấn sức khỏe, hướng dẫn tự phòng chống bệnh tật, cấp thuốc miễn phí, lập sổ theo dõi sức khỏe, khám định kỳ cho NCT, tiếp tục thực hiện chương trình “mắt sáng cho NCT”, chương trình NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

2.3.4. Tổ chức tuyên truyền vận động phát huy vai trò NCT tham gia các lĩnh vực đời sống- xã hội của địa phương.

Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp gắn với nâng cao chất lượng, tính thiết thực và hoạt động thực chất các chương trình phối hợp: tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, động viên NCT hiến kế, hiến công, góp sức để thực hiện găn với việc tổng kết chương trình NCT tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch của TW hội.

- Tiếp tục động viên phát huy vai trò NCT trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo làm giàu hợp pháp, tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2.3.5. Làm tốt công tác tổng kết hoạt động công tác hội
 Xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác hội hàng năm gắn với tổng kết công tác thi đua năm, đồng thời khen thưởng những tập thể, cá nhân tiên tiến, tổ chức ký kết giao ước thi đua tạo sự động viên khích lệ phong trào người cao tuổi.
KẾT LUẬN
Trong xã hội Việt Nam, NCT luôn luôn được kính trọng, chăm sóc chu đáo. Đây là truyền thống tốt đẹp, nhân văn của dân tộc ta được gìn giữ và phát huy qua hàng nghìn năm lịch sử. Năm 1941 khi trở về nước, Bác Hồ đã viết “Lời hiệu triệu đoàn kết tất cả các bậc phụ lão”, trong đó nêu rõ trách nhiệm của các vị phụ lão đối với đất nước; đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão giúp sức…Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến NCT và có những quan điểm nhất quán, có tính hệ thống, luôn đi trước thời đại về vị trí xã hội, vai trò, trách nhiệm của NCT đối với Tổ quốc. Mặc dù bận rất nhiều công việc nhưng Bác vẫn luôn dành cho NCT những tình cảm ân cần và sự quan tâm sâu sắc, biểu hiện đậm nét bản sắc văn hóa Việt Nam. 
Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành rất quan tâm chăm lo cho NCT, đã ban hành nhiều văn bản, chính sách liên quan đến liên quan hoạt động của NCT (hơn 30 văn bản); luôn quan tâm đầu tư cho việc chăm sóc NCT nhằm phát huy tinh thần “Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Năm 2015, Chính phủ đã quyết định lấy tháng 10 hằng năm là Tháng hành động vì NCT Việt Nam, nhằm phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng hiếu thảo của con cháu đối với bố mẹ, ông bà và tinh thần kính trọng NCT. Qua đó thu hút sự quan tâm của tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò NCT. 
Thực hiện những cam kết với cộng đồng quốc tế, Đảng, Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách đối với người cao tuổi, trong đó, tập trung vào sáu lĩnh vực chủ yếu: Sức khỏe và ăn uống; nhà ở và môi trường; gia đình; dịch vụ và bảo trợ xã hội; việc làm; nâng cao sự hiểu biết của NCT. Đồng thời, Việt Nam đã khẳng định vị trí vai trò quan trọng của NCT trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và xác định việc chăm sóc, phát huy vai trò của NCT là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.
 Đáp lại sự quan tâm, chăm sóc và luôn trân trọng, đề cao vai trò NCT của Đảng, Nhà nước ta, trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, NCT đã phát huy vị trí nòng cốt của “tuổi già” kết hợp với vai trò xung kích của tuổi trẻ và sức mạnh của mọi tầng lớp, giai cấp trong xã hội để tạo nên sức mạnh tổng hợp và khối đại đoàn kết toàn dân tộc – Một trong những nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Phát huy truyền thống tốt đẹp đó, những năm qua cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã..... thường xuyên quan tâm, chăm sóc và phát huy tốt vai trò của người cao tuổi, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, động viên con cháu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
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